Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm Hóa chất, vật tư phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2025.
- Quy mô gói thầu: Cung cấp Hóa chất, vật tư.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng, số 118 đường Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. 
Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:   
- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp Bên mời thầu nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT. 
- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự. 
- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:
+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;
+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);
+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;
+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;
+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.
- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.
- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.
[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó]. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây[footnoteRef:1]:  [1:  Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
] 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; được sản xuất từ năm 2024 trở về sau; 
- Nhãn mác rõ ràng, đầy đủ thông tin theo quy định;
- Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng của nhà sản xuất; 
- Nắp chai hóa chất đảm bảo kín, chống bay hơi;
- Hàng hóa không có lỗi về vật liệu, sản xuất, thiết kế, vận hành;
- Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tại thời điểm bàn giao hàng hóa ≥ 12 tháng hoặc ≥ 2/3 thời gian đối với hàng hóa có ghi hạn dùng trên nhãn.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hàng hóa như bảng dưới đây:

	STT
	Tên hóa chất, vật tư, dụng cụ mua sắm
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bản mỏng Silicagel F254
	- Bản mỏng dùng trong sắc ký lớp mỏng.  
- Kích thước: 20 cm x 20 cm;
- Diện tích bề mặt (Specific surface area): ~ 480 - 540 m2/g;
- Thể tích lỗ chân lông (N₂-đẳng nhiệt) (Pore volume): ~ 0,74 - 0,84 ml/g;
- d 50 (nhiễu xạ laser, phân bố kích thước): 9,5 - 11,5 µm;
- Độ dày tấm bản (Layer thickness): ~ 175 - 225 µm;
- Độ dày lớp phủ (Deviation of layer thickness per plate): ≤ 30 µm;
- Quy cách: Hộp ≥ 25 bản mỏng.
	
	

	2
	Chổi rửa ống nghiệm
	- Nguyên liệu: Cước trắng;
- Chiều dài: ~ 25 cm;
- Cước mềm, đỉnh chổi xòe.
	
	

	3
	Đầu bóp bằng su dùng cho Ống hút nhỏ giọt thủy tinh Ø 8 mm 
	- Đường kính: 8 mm.
	
	

	4
	Đầu tuýp dùng cho Micropipet 1 ml
	- Nguyên liệu: Nhựa Polypropylene;
- Dài: ~ 7 - 7,8 cm;
- Không có đầu lọc;
- Không RNase & DNase;
- Có thể hấp tiệt trùng.
- Quy cách: Gói ≥ 500 cái;
	
	

	5
	Găng tay y tế
	- Nguyên liệu: Cao su;
- Găng tay sử dụng 1 lần size S, M;
- Quy cách: Hộp ≥ 50 đôi;
- Xuất xứ: Việt Nam.
	
	

	6
	Giấy lọc định lượng phi 11 không tro
	- Đường kính giấy lọc: 11 cm;
- Tốc độ lọc nhanh < 35 s;
- Hàm lượng tro: ≤ 0,01 %;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 tờ.
	
	

	7
	Giấy lọc thường phi 11
	- Đường kính giấy lọc: 11 cm.
- Quy cách: Hộp ≥ 100 tờ.
	
	

	8
	Kéo y tế
	- Kéo y tế thẳng, nhọn;
- Nguyên liệu: Inox không gỉ;
- Kích thước: Dài ~ 15 - 16 cm.
	
	

	9
	Khẩu trang than hoạt NC-95
	- Khẩu trang gồm 5 lớp:
- Lớp ngoài: Vải lưới;
- Bộ lọc filter bao gồm 3 lớp:
+ Lớp 1: Vải không dệt;
+ Lớp 2: Than hoạt tính dạng sợi (Fiber);
+ Lớp 3: Vải không dệt;
- Lớp lót: Vải 100% cotton.
	
	

	10
	Màng lọc Cellulose Acetate 0,45 um
	- Nguyên liệu: Cellulose Acetate (CA); 
- Kích thước màng lọc:  47 mm;
- Đường kính lỗ lọc: 0,45 µm;
- Thickness: ~ 120 µm;
- Water flow rate: ~ 69 mL/min/cm2/bar;
- Bubble point: ~ 1,9 bar;
- Burst pressure: ~ 0,7 bar;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 tờ.
	
	

	11
	Màng lọc Cellulose tái sinh 0,45 um, đk 13 mm
	- Nguyên liệu: Cellulose tái sinh (Regenerated Cellulose); 
- Kích thước màng lọc: 47 mm;
- Đường kính lỗ lọc: 0,45 µm;
- Thickness: ~ 170 µm;
- Water flow rate: ~ 32 ml/min/cm2/bar;
- Bubble point: ≥ 2,9 bar;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 tờ.
	
	

	12
	Màng lọc Cellulose Nitrate 0,45 μm, 47 mm
	- Nguyên liệu: Cellulose Nitrate; 
- Kích thước màng lọc: 47 mm;
- Đường kính lỗ lọc: 0,45 µm;
- Màng xám kẻ sọc, đã tiệt trùng;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 tờ.
	
	

	13
	Ống hút nhỏ giọt thủy tinh Ø 8 mm
	- Nguyên liệu: Thủy tinh;
- Đường kính: 8 mm;
- Dài 120 mm, vuốt nhọn đầu.
	
	

	14
	Panh y tế inox cong không mấu
	- Nguyên liệu: Inox không gỉ;
- Chiều dài: ~ 20cm;
- Không có mấu.
	
	

	15
	Pin LR 44 (dùng cho nhiệt ẩm kế điện tử)
	- Loại pin: Alkaline;
- Điện thế: 1,5 V.
	
	

	16
	Syringe filter lọc dung môi, đk 13, đk lỗ lọc 0,45 um
	- Membrane material (Nguyên liệu màng lọc): Hydrophilic PTFE;
- Parameter (Đường kính): 13 mm; 
- Pore size (Đường kính lỗ lọc): 0,45 µm;
- Housing material (Vật liệu bên ngoài): Polypropylene;
- Filtration area (Diện tích lọc): ~ 1.09 cm2;
- Inlet / Outlet: Female luer lock / Male luer lock;
- Holdup volume (Thể tích giữ lại): ≤ 25 µm;
- Volume throughput (Thể tích thông qua): ~ 100 ml;
- Bubble point (psi): ~ 9 (IPA);
- Burst pressure (psi): ~ 87;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 cái;
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.
	
	

	17
	Bơm tiêm 10 ml
	- Bơm tiêm sử dụng 1 lần dung tích 10 ml;
- Nguyên liệu: Nhựa;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 cái;
- Xuất xứ: Việt Nam.
	
	

	18
	Bình nón tam giác 100 ml nút mài
	- Thể tích: 100 ml;
- Kích thước: d = 64 mm; h = 120 mm;
- Cổ 29 /32;
- Xuất xứ: Nhóm nước G7.
	
	

	19
	Bình nón tam giác 250 ml nút mài
	- Thể tích: 250 ml;
- Kích thước: d = 85 mm; h = 160 mm;
- Cổ 29 /32;
- Xuất xứ: Nhóm nước G7.
	
	

	20
	Cốc có mỏ 100 ml
	- Thể tích: 100 ml;
- Kích thước: d = 50 mm; h = 78 mm;
- Xuất xứ: Nhóm nước G7.
	
	

	21
	Cốc có mỏ 250 ml
	- Thể tích: 250 ml;
- Kích thước: d = 70 mm; h = 95 mm;
- Xuất xứ: Nhóm nước G7.
	
	

	22
	Cốc cân lớn (50 x 30)
	- Kích thước: d = 54mm; h = 30mm;
- Chất liệu: Boro 3,3;
- Xuất xứ: Nhóm nước G7.
	
	

	23
	Đĩa petri (100 x 20)
	- Kích thước: 100 mm x 20 mm.
- Xuất xứ: Nhóm nước G7.
	
	

	24
	Phễu lọc trung  (d = 6 cm)
	- Nguyên liệu: Thủy tinh;
- Đường kính: ~ 5,5 - 6,0 cm;
	
	

	25
	Sinh hàn hồi lưu
	- Nguyên liệu: Thủy tinh;
- 2 cổ nhám 29/32;
- Dài: ~ 400 mm.
	
	

	26
	Ống chuẩn Silver nitrate solution AgNO3 0,1 N
	- Mật độ: ~ 1,27 g/cm3 (20 °C);
- Giá trị pH: ~ 7 - 9 (H₂O, 20 °C);
- Quy cách đóng gói: Ống nhựa 1 amp.
	
	

	27
	Ống chuẩn Hydrochloric acid HCl 0,1 N
	- Tỷ trọng: ~ 1,03 g/cm3 (20°C);
- Giá trị pH: ≤ 1 (H2O, 20°C);
- Quy cách đóng gói: Ống nhựa 1 amp.
	
	

	28
	Ống chuẩn Hydrochloric acid solution HCl 0,5 N
	- Tỷ trọng: ~ 1,1 g/cm3 (20°C);
- Giá trị pH: ≤ 1 (H2O, 20°C);
- Quy cách đóng gói: Ống nhựa 1 amp.
	
	

	29
	Ống chuẩn Sodium thiosulfate Na2S2O3 0,1 N
	- Tỷ trọng: ~ 1,22 g/cm3 (20°C);
- Giá trị pH: ~ 9 - 10 (H2O, 20°C);
- Quy cách đóng gói: Ống nhựa 1 amp.
	
	

	30
	Ống chuẩn Sodium hydroxide solution NaOH 0,1 N
	- Tỷ trọng: ~ 1,09 g/cm3 (20°C);
- Giá trị pH: ~ 13,8 (H2O, 20°C);
- Quy cách đóng gói: Ống nhựa 1 amp.
	
	

	31
	Ống chuẩn Sodium hydroxide solution NaOH 1 N
	- Tỷ trọng: ~ 1,03 g/cm3 (20°C);
- Giá trị pH: ~ 14 (H2O, 20°C);
- Quy cách đóng gói: Ống nhựa 1 amp.
	
	

	32
	Aceton
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: CH₃COCH₃;
- Phân tử lượng: ~ 58,08 g/mol;
- CAS: 67-64-1;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 ml.
	
	

	33
	Acetonitril (HPLC grade)
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: HPLC grade;
- Công thức hóa học: C2H3N;
- Phân tử lượng: ~ 41,05 g/mol;
- CAS: 75-05-8;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,95 %;
- Density (Khối lượng riêng) (25°C): ~ 0,775 - 0,780 g/ml;
- Color (Màu sắc): ≤ 5 APHA;
- Evaporation residue (Cắn sau khi bay hơi): ≤ 1 ppm;
- Refractive index (Chỉ số khúc xạ) (25 °C): ~ 1,3405 - 1,3425;
- Titratable acid (Tính acid): ≤ 0,008 mEq/g;
- Titratable base (Độ kiềm): ≤ 0,0006 mEq/g;
- Water (H2O): ≤ 0,01 %;
- Optical absorbance 190 nm: ≤ 1,00;
- Optical absorbance 195 nm: ≤ 0,15;
- Optical absorbance 200 nm: ≤ 0,07;
- Optical absorbance 205 nm: ≤ 0,05;
- Optical absorbance 210 nm: ≤ 0,04;
- Optical absorbance 220 nm: ≤ 0,02;
- Optical absorbance 254 nm: ≤ 0,01;
- Quy cách: Chai ≥ 4 lit;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Acid boric
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
 - Công thức hóa học: H3BO3;
 - Khối lượng phân tử: ~ 61,83 g/mol;       
 - CAS: 10043-35-3;
 - Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Acid hydroclorid
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: HCl;
- Phân tử lượng: ~ 36,46 g/mol;
- CAS: 7647-01-0;
- Assay (Hàm lượng): ~ 35 - 38 %;
- Colour (Màu sắc): ≤ 10 APHA;
- Residue after ignition (Cắn sau nung): ≤ 0,0005 %;
- Free chlorine: ≤ 1 ppm;
- Total phosphorus: ≤ 1 ppm;
- Quy cách: Chai ≥ 1 lít;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Acid nitric (Emsure) (AAS & HPLC grade)
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: HNO3;
- Phân tử lượng: ~ 63,01 g/mol;
- CAS: 7697-37-2;
- Assay (Hàm lượng): ≥  65 %;
- Density (Khối lượng riêng) (d 20 °C): ~ 1,384 - 1,416;
- Color (Màu sắc): ≤ 10 Hazen;
- Residue on ignition (Cắn sau nung) (as SO4): ≤ 3 ppm;
- Heavy metals (Kim loại nặng) (as Pb): ≤ 0,2 ppm;
- Chloride (Cl): ≤ 0,2 ppm;
- Phosphate (PO4): ≤ 0,2 ppm;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,5 ppm;
- Quy cách: Chai ≥ 1 lít;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Acid oxalic dihydrat
	 '- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
 - Công thức hóa học: H3BO3;
 - Khối lượng phân tử: ~ 61,83 g/mol;    
 - CAS: 10043-35-3;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %.
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Acid phosphoric
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: H3PO4;
- Phân tử lượng: ~ 98,0 g/mol;
- CAS: 7664-38-2;
- Assay: ≥ 85 %;
- Ca: ≤ 50 ppm; 
- Cu: ≤ 5 ppm;
- Pb: ≤ 5 ppm;
- Fe: ≤ 10 ppm;
- Mg: ≤ 10 ppm;
- Ni: ≤ 5 ppm;
- K: ≤ 20 ppm;
- Na: ≤ 200 ppm;
- Total Chloride (Cl): ≤ 0,001%;
- Total Nitrogen (N): ≤ 5 ppm;
- Total Silicon (Si): ≤ 10 ppm;
- Total Sulfur (S): ≤ 30 ppm;
- Zn: ≤ 5 ppm;
- Colour: ≤ 10 APHA;
- Quy cách: Chai ≥ 1 lít;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
	
	

	39
	Amoni acetat
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE ACS;
- Công thức hóa học: CH3COONH4;
- Phân tử lượng: ~ 77,08 g/mol;
- CAS: 631-61-8;
- Assay (Hàm lượng) (alkalimetric): ≥ 98,0 %;
- Insoluble matter: ≤ 0,005 %;
- pH (5 %; H2O; 25 °C): ~ 6,7 - 7,3;
- Chloride (Cl): ≤ 0,0005 %;
- Nitrate (NO3): ≤ 0,001 %;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,001 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,001 %;
- Fe (Iron): ≤ 0,0002 %;
- Heavy metals (as Pb): ≤ 0,0002 %;
- Substances reducing potassium permanganate (as formic acid): ≤ 0,005 %;
- Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0,01 %; 
- Water: ≤ 2,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g; 
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Amoni clorid
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE ACS;
- Công thức hóa học: NH4Cl;
- Phân tử lượng: ~ 53,49 g/mol;
- CAS: 12125-02-9;
- Assay (Hàm lượng) (argentometric): ≥ 99,8 %;
- Assay (Hàm lượng) (argentometric; calculated on dried substance): ~ 99,0 - 100,5 %;
- Insoluble matter: ≤ 0,005 %;
- pH (5 %; H2O; 25 °C): ~ 4,5 - 5,5;
- Nitrate (NO3): ≤ 0,0005 %;
- Phosphate (PO4): ≤ 0,0002 %;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,002 %;
- Heavy metals (ACS): ≤ 0,0005 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,0005 %;
- Cu (Copper): ≤ 0,0002 %;
- Fe (Iron): ≤ 0,0002 %;
- K (Potassium): ≤ 0,005 %;
- Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %;
- Na (Sodium): ≤ 0,005 %;
- Ni (Nikel): ≤ 0,0001 %;
- Pb (Lead): ≤ 0,0001 %;
- Zn (Zinc): ≤ 0,0002 %;
- Loss on drying (105 °C): ≤ 1,0 %;
- Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0,01 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g; 
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Amoniac
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: NH4OH;
- Phân tử lượng: ~ 35,05 g/mol;
- CAS: 1336-21-6;
- Assay (Hàm lượng): ~ 25,0 - 30,0 %;
- Khối lượng riêng ở 20 °C: ~ 0.892 - 0.910;
- Carbonate (as CO2): ≤ 10 ppm;
- Chloride (CI): ≤ 0.5 ppm;
- Phosphate (PO4): ≤ 0.5 ppm; 
- Silicon (as SiO2): ≤ 10 ppm;
- Sulfate (SO4): ≤ 2 ppm;
- Sulphide (S): ≤ 0.2 ppm;
- Pyridine and related substances: ≤ 2 ppm;
- Substances reducing KMnO4 (as O): ≤ 5 ppm;
- Residuce on ignition (as SO4): ≤ 10 ppm;
- Non volatile matter: ≤ 10 ppm;
- Quy cách: Chai ≥ 1 lít.
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Bari clorid
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: BaCl2.2 H2O;
- Phân tử lượng: ~ 244,26 g/mol;
- CAS: 10326-27-9;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Calci hydroxyd
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: Ca(OH)2;
- Phân tử lượng: ~ 74,1 g/mol;
- CAS: 1305-62-0;
- Assay (Hàm lượng): ≥  96,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Cyclohexan
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
 - Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: C6H12;
 - Khối lượng phân tử: ~ 84,16 g/mol ;      
 - CAS: 110-82-7;
 - Assay (Hàm lượng): ≥ 99,7 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 ml.
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	Diethyl ether
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE ACS;
- Công thức hóa học: C4H10O;
- Phân tử lượng: ~ 74,12 g/mol;
- CAS: CAS 60-29-7;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,7 %;
- Colour (Màu sắc): ≤ 10 Hazen;
- Evaporation residue (Cắn sau khi bay hơi): ≤ 0,0005;
- Titrable acid: ≤ 0,0002 mEq/g;
- Alkalinity: ≤ 0,0002 mEq/g;
- Density (d 20 oC/20 0C): ~ 0,713 - 0,715;
- Boiling point: ~ 34 - 35 0C;
- Acetone: ≤ 0,005 %;
- Ethanol: ≤ 0,02 %;
- Methanol: ≤ 0,02 %;
- Carbonyl compounds: ≤ 0,001 %;
- Matter discolored by H2SO4: ≤ 10 Hazen;
- Water (H2O): ≤ 0,03 %;
- Quy cách: Chai ≥ 2,5 lít;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Dinatri hydrophosphat
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: Na2HPO4.12H2O;
- Phân tử lượng: ~ 358,14 g/mol;
- CAS: 10039-32-4;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Đỏ methyl (chất chỉ thị)
	- Hóa chất dùng làm chất chỉ thị;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: C15H15N3O2;
- Phân tử lượng: ~ 269,31 g/mol;
- CAS: 493-52-7;
- Hình thể: Rắn; màu đỏ đến đỏ tím;
- Điểm nóng chảy (phương pháp mao quản, đo nhiệt độ trong khối gia nhiệt): 179 - 182 °C;
- Khoảng chuyển tiếp: ~ pH 4,4 - pH 6,0 (Đỏ - Vàng);
- Độ hấp thụ cực đại (đệm pH 4,5): ~ 523 - 526 nm;
- Độ hấp thụ cực đại (đệm pH 6,2): ~ 427 - 437 nm;
- Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l;  đệm pH 4,5; tính trên chất khan): ~ 1350 - 1500;
- Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; đệm pH 6,2; tính trên chất khan): ~ 700 - 800;
- Độ hao hụt khi sấy khô (110°C): ≤ 5 %;
- Quy cách: Chai ≥ 25 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Đồng sulfat
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: CuSO4;
- Phân tử lượng: ~ 249.68 g/mol;
- CAS: 7758-98-7;
- Assay (Hàm lượng) (Iodometric): ≥ 99,0 %;
- Insoluble matter: ≤ 0,005 %;
- Chloride (Cl): ≤ 0,0005 %;
- Total nitrogen (N): ≤ 0,001 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,005 %;
- Fe (Iron): ≤  0,003 %;
- K (Potassium): ≤  0,001 %;
- Na (Sodium): ≤ 0,005 %;
- Ni (Nickel): ≤ 0,005 %;
- Pb (Lead): ≤ 0,005 %;
- Zn (Zinc): ≤ 0,03 %;
- Quy cách: Chai ≥ 250 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Erio crom T đen (chất chỉ thị)
	- Hóa chất dùng làm chất chỉ thị;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S;
- Phân tử lượng: ~ 461,38 g/mol;
- CAS: 1787-61-7;
- Hình thức: Bột;
- Màu sắc: Nâu sang đen;
- Absorption maximum λmax (buffer pH 10,0): ~ 612 - 616;
- Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; buffer pH 10,02; calc. on dried substance): ~ 400 - 510;
- Loss on drying (110 oC): ≤ 7 %;
- Quy cách: Chai ≥ 100 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Kali clorid
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: KCl;
- Phân tử lượng: ~ 74,56 g/mol;
- CAS: 7447-40-7;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,5 %;
- In water insoluble matter (Chất không tan trong nước): ≤ 0,01 %;
- pH (5 %, water): ~ 5,5 - 8,0;
- Bromide (Br): ≤ 0,05 %;
- Iodide (I): ≤ 0,002 %;
- Phosphate (PO4): ≤ 0,0005 %;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,005 %;
- Total nitrogen (Nito tổng số) (N): ≤ 0,001 %;
- Ba (Barium): ≤ 0,001 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,001 %;
- Fe (Iron): ≤ 0,0003 %;
- Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %;
- Na (Sodium): ≤ 0,02 %;
- Heavy metals (Kim loại nặng): ≤ 0,0005 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Kali hydroxyd
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: KOH;
- Phân tử lượng: ~ 56,11 g/mol;
- CAS: 1310-58-3;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 85,0 %;
- Carbonate (as K2CO3): ≤ 1,0 %;
- Chloride (Cl): ≤ 0,01 %;
- Phosphate (PO4): ≤ 0,0005 %;
- Silicate (SiO2): ≤ 0,005 %;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,0005 %;
- Total nitrogen (N): ≤ 0,0005 %;
- Heavy metals (Pb): ≤ 0,0005 %;
- Al (Aluminium): ≤ 0,001 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,001 %;
- Cu (Copper): ≤ 0,0002 %;
- Fe (Iron): ≤ 0,0005 %;
- Na (Sodium): ≤ 0,5 %;
- Ni (Nikel): ≤ 0,0005 %;
- Pb (Lead): ≤ 0,0005 %;
- Zn (Zinc): ≤ 0,0025 %;
- Quy cách: Chai ≥ 1 kg;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Methanol (HPLC grade)
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: HPLC grade;
- Công thức hóa học: CH4O;
- Phân tử lượng: ~ 32,04 g/mol;
- CAS: 67-56-1;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,9 %;
- Residue after evaporation (Cắn sau bay hơi): ≤ 3 ppm;
- Color (Màu sắc): ≤ 5 APHA;
- Carbonyl Compound (Hợp chất Carbon): ≤ 0,001 %;
- Titratable Acid (Tính acid): ≤ 0,0003 mEq/g;
- Titratable Base (Độ kiềm): ≤ 0,0002 mEq/g;
- Refractive index (Chỉ số khúc xạ) (25°C): ~ 1,3260 - 1,3300;
- Water (H2O): ≤ 0,1 %;
- Optical absorbance 205 nm: ≤ 1,00;
 - Optical absorbance 220 nm: ≤ 0,30;
- Optical absorbance 230 nm: ≤ 0,15;
- Optical absorbance 254 nm: ≤ 0,025;
- Quy cách: Chai ≥ 4 lít;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	MOSSEL Broth
	- Môi trường tăng sinh Enterobacteria; 
- Thành phần (g/lít): Enzymatic digest of animal tissues 10,0; D(+) Glucose 5,0; Ox bile 20,0; Brilliant green 0,0135; Di-sodium hydrogen phosphate dihydrate 8,0; Potassium dihydrogen phopshate 2,0;
- pH (25 oC): ~ 7,0 - 7,4;
- Sự phát triển trên VRBD-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012), Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013), Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031), Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 10 colonies;
- Sự phát triển trên Tryptic soy agar (Enterococcus
faecalis AТСС 19433 (WDCM 00009), Enterococcus
faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): Ức chế hoàn toàn;
- Inoculum on reference medium: ≤ 100;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g;
- Cung cấp CoA và MSDS kèm theo.
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	N - Hexan
	- Hóa chất dùng cho phân tích; 
- Mức chất lượng: AR;
 - Công thức hóa học: C6H14;
 - Khối lượng phân tử: ~ 86,18 g/mol;
 - CAS: 110-54-3;
 - Assay (Hàm lượng): ≥ 97,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 ml.
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	Natri carbonat
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: Na2CO3;
- Phân tử lượng: ~ 105,99 g/mol;
- CAS: 497-19-8;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,9 %;
- Loss on drying (Mất khối lượng do sấy) (300 °C): ≤ 1,0 %;
- Aluminium (Al): ≤ 0,001 %;
- Calcium (Ca): ≤ 0,005 %;
- Chloride (Cl): ≤ 0,002 %;
- Iron (Fe): ≤ 0,0005 %;
- Magnesium (Mg): ≤ 0,0005 %;
- Potassium (K): ≤ 0,01 %;
- Phosphate (PO4): ≤ 0,001 %;
- Silicate (as SiO2): ≤ 0,002 %;
- Heavy metals (as Pb): ≤ 0,0005 %;
- Total sulfur (as SO4): ≤ 0,005 %;
- Total nitrogen (N): ≤ 0,001 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Natri clorid
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR:
 - Công thức hóa học: NaCl;
 - Khối lượng phân tử: ~ 58,44 g/mol;
 - CAS: 7647-14-5;
 - Assay (Hàm lượng): ≥ 99,5 %; 
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Natri dihydrophosphat
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: HPLC grade / EMSURE;
- Công thức hóa học: NaH2PO4.2H2O;
- Phân tử lượng: ~ 156,00 g/mol;
- CAS: 13472-35-0;
- Assay (Hàm lượng): ~ 99,0 - 102,0 %;
- Insoluble matter (Chất không tan trong nước): ≤ 0,01 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,005 %;
- Chloride (Cl): ≤ 0,0005 %;
- Fe (Iron): ≤ 0,0005 %;
- K (Potassium): ≤ 0,005 %;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,003 %;
- Heavy metals (Kim loại nặng) (ACS): ≤ 0,0005 %;
- Total nitrogen (N) (Nitơ tổng số): ≤ 0,001 %;
- pH (5 %; water, 25 0C): ~ 4,1 - 4,5;
- UV absorption (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0,05;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Natri kali tartrat
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: C4H4O6KNa.4H2O;
- Phân tử lượng: ~ 282,2 g/mol;
- CAS: 6381-59-5;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0%;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Natri nitrit
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
 - Mức chất lượng: AR;
 - Công thức hóa học: NaNO2;
 - Khối lượng phân tử: ~ 69,00 g/mol;
 - CAS: 7632-00-0;
 - Assay (Hàm lượng): ≥ 97 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Natri nitroprussiat
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: Na2[Fe(CN)5(NO)].2H2O;
- Phân tử lượng: ~ 297,95 g/mol;
- CAS: 13755-38-9;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %;
- Insoluble matter: ≤ 0,01 %;
- Chloride (Cl): ≤ 0,01 %;
- Ferricyanide: ≤ 0,01 %;
- Ferrocyanide: ≤ 0,02 %;
- Sulphate (SO4): ≤ 0,01 %;
- Solubility in water (% weight): Soluble in water;
- Quy cách: Chai ≥ 100 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Natri sulfat
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: Na2SO4;
- Phân tử lượng: ~ 142,04 g/mol;
- CAS: 7757-82-6;
- Assay (alkalimetric): ≥ 99,0 %;
- Assay (alkalimetric, calculated on dired subtances): ≥ 98,5 %;
- Insloluble matter: ≤ 0,01 %;
- pH (5 %; H2O; 25 °C): ~ 5,2 - 8,0;
- Loss on drying (130 °C): ≤ 0,5 %;
- Loss on ignition (800 °C): ≤ 0,5 %;
- Heavy metals (ACS): ≤ 0,0005 %;
- Heavy metals (as Pb): ≤ 0,0005 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Natri sulfid
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: Na2S.9H2O;
- Phân tử lượng: ~ 240,19 g/mol;
- CAS: 1313-84-4;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 98 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g.
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	Natri tetraborat
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng;
- Mức chất lượng: ACS;
- Công thức hóa học: Na2B4O7.10H2O;
- Phân tử lượng: ~ 381,4 g/mol;
- CAS: 1303-96-4;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 99,5 %;
- Insolble matter: ≤ 0,005 %;
- pH (4 %, water): ~ 9,0 - 9,6;
- pH (0,01 M solution, 25 oC): ~ 9,15 - 9,20;
- Chloride (Cl): ≤ 0,0007 %;
- Phosphate (PO4): ≤ 0,001 %;
- Sulfate (SO4): ≤ 0,005 %;
- Heavy metals (Pb) (Kim loại nặng): ≤ 0,001 %;
- As (Arsenic): ≤ 0,0005 %;
- Ca (Calcium): ≤ 0,005 %;
- Cu (Copper): ≤ 0,0005 %;
- Fe (Iron): ≤ 0,0005 %;
- NH4 (Ammonium): ≤ 0,001 %;
- Pb (Lead): ≤ 0,0005 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 g;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Nước Oxy già
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
- Công thức hóa học: H2O2;
- Phân tử lượng: ~ 34,01 g/mol;
- CAS: 7722-84-1;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 30,0 %.
- Quy cách: Chai ≥ 500 ml.
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	Nước Oxy già (HPLC grade)
	- Hóa chất dùng cho sắc ký lỏng, AAS;
- Mức chất lượng: EMSURE;
- Công thức hóa học: H2O2;
- Phân tử lượng: ~ 34,02 g/mol;
- CAS: 7722-84-1;
- Assay (Hàm lượng): ≥ 30,0 %;
- Color (Màu sắc): ≤ 10 Hazen;
- Free acid (Acid tự do) (H2SO4): ≤ 30 ppm;
- Chloride (Cl): ≤ 0,5 ppm;
- Nitrate (NO3): ≤ 2 ppm;
- Phosphate (PO4): ≤ 1 ppm;
- Sulfate (SO4): ≤ 1 ppm;
- Heavy metals (Pb) (Kim loại nặng): ≤ 1 ppm;
- Total nitrogen (Nito tổng số) (N): ≤ 4 ppm;
- Al (Aluminium): ≤ 0,5 ppm;
- As (Arsenic): ≤ 0,01 ppm;
- Ba (Barium): ≤ 0,05 ppm;
- Be (Beryllium): ≤ 0,01 ppm;
- Bi (Bismuth): ≤ 0,1 ppm;
- Ca (Calcium): ≤ 0,2 ppm;
- Cd (Cadmium): ≤ 0,01 ppm;
- Co (Cobalt): ≤ 0,01 ppm;
- Cr (Chromium): ≤ 0,02 ppm;
- Cu (Cooper): ≤ 0,01 ppm;
- Fe (Iron): ≤ 0,05 ppm;
- Ge (Germanium): ≤ 0,05 ppm;
- K (Potassium): ≤ 0,1 ppm;
- Li (Lithium): ≤ 0,01 pmm;
- Mg (Manganese): ≤ 0,05 pmm;
- Mn (Manganese): ≤ 0,01 ppm;
- Mo (Molybdenum): ≤ 0,02 ppm;
- Na (Sodium): ≤ 0,1 ppm;
- Ni (Nickel): ≤ 0,02 ppm;
- Pb (Lead): ≤ 0,01 ppm;
- Sr (Strontium): ≤ 0,01 ppm;
- Ti (Titanium): ≤ 0,1 ppm;
- Tl (Thallium): ≤ 0,05 ppm;
- V (Vanadium): ≤ 0,01 ppm;
- Zn (Zinc): ≤ 0,05 ppm;
- Zr (Zirconium): ≤ 0,1 ppm;
- Non volatile matter (Cắn không bay hơi): ≤ 50 ppm;
- Quy cách: Chai ≥ 1 lít;
- Cung cấp CoA và MSDS khi giao hàng.
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	Presept
	 '- Viên nén sát khuẩn  2,5 gam/viên;
 - Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%, Adipic Acid 22,5%, các thành phần khác 27,5%;
- Quy cách: Hộp ≥ 100 viên.
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	Xylen
	- Hóa chất dùng cho phân tích;
- Mức chất lượng: AR;
 - Công thức hóa học: C8H10;
 - Khối lượng phân tử: ~ 106,17 g/mol; 
 - CAS: 1330-20-7;
 - Assay (Hàm lượng): ≥ 99,0 %;
- Quy cách: Chai ≥ 500 ml.
	
	

	
	YÊU CẦU KHÁC
	
	

	
	- Nhà thầu phải tham dự đầy đủ danh mục hàng hóa mời thầu.
	
	

	
	- Nhà thầu có cam kết và cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu tại mục E-CDNT 10.8, Chương II, E-HSMT.
	
	

	
	- Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện; không có lỗi về vật liệu, sản xuất, thiết kế, vận hành.
	
	

	
	- Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 30 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực).
	
	

	
	- Bảo hành (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) tối thiểu 30 ngày nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành của nhà sản xuất.
	
	



- Phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mẫu số 01A thuộc Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.
- Nhà thầu phải thông báo kế hoạch giao nhận, tổ chức lắp đặt, vận hành chạy thử đến Chủ đầu tư tối thiểu trước 05 ngày làm việc để Chủ đầu tư kịp thời bố trí mặt bằng, nhân lực cho việc tiếp nhận, lắp đặt và chạy thử.
- Thông báo bằng văn bản đến Chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác về các thông tin đối với hàng hóa, thiết bị cung cấp. Chủ đầu tư có quyền khước từ tất cả các hàng hóa, thiết bị do nhà thầu cung cấp nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành (Hải quan, Thuế, Môi trường…). Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.
1.3. Các yêu cầu khác
- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
1.3.1. Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật
Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với các nội dung thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa tham dự thầu theo mẫu sau (nhà thầu trích xuất ra file Microsoft Excel hoặc Microsoft Word và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT; Nhà thầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung file Word và file scan bản ký, đóng dấu):
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Hàng hóa 1: 
	
	

	
	- Thông số kỹ thuật 1
	
	Trang ... của Catalog thuộc E-HSDT

	
	...
	
	

	2
	Hàng hóa 2
	
	

	
	- Thông số kỹ thuật 1
	
	Trang ... của Catalog thuộc E-HSDT

	
	…
	
	

	3
	...
	...
	...


(Ghi chú:
+ Cột 1, 2: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;
+ Cột 3: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu;
+ Cột 4: Nhà thầu ghi thông tin theo tài liệu chứng minh cho các thông tin nhà thầu kê khai tại cột (3)).
1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
a. Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.
b. CoA hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, hình ảnh (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa: 
· Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); 
· Tên nhà sản xuất, xuất xứ; 
· Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
· Quy cách hàng hóa (nếu có).
Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. 
c. Cung cấp Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, EC,… hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).
Ghi chú:
· Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
· Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website / cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản scan có dấu xác nhận của nhà thầu / đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
· Đối với tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.
· Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên hoặc nhà nhập khẩu / nhà phân phối, kèm tài liệu chứng minh như: Giấy phép nhập khẩu / Tài liệu chứng minh nhà phân phối.
· Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
· Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu
Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:
· Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau.
· Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.
· Cam kết .
· Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CoA, MSDS đối với các mặt hàng có yêu cầu cung cấp; 
1.3.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022);
· (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023);
· (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024);
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế;
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu / thanh lý / hóa đơn GTGT…);
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
a) (Folder 3.1) Phần 1:
· (File 1) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…);
· (File 2) Catalogue;
· (File 3) Datasheet;
· (File 4) Instruction for Use;
· (File 5) Giấy phép nhập khẩu;
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
b) Folder 3.2 Phần 2: Trình bày tương tự như trên.

Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hàng hóa cung cấp về tên hàng hóa, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, cơ sở sản xuất, xuất xứ, quy cách đóng gói, khối lượng, hạn dùng… phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu; Kiểm tra hàng hóa có kèm chứng từ, hóa đơn hợp lệ.
- Địa điểm kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá: Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng, số 118 đường Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư cùng với Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm khi giao hàng. Nhà thầu chịu tất cả chi phí có liên quan đến việc thực hiện kiểm tra và thử nhiệm hàng hoá. 
- Nếu qua quá trình kiểm tra và sử dụng hàng hóa mà có sự không phù hợp về đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật. Chủ đầu tư không phải chịu các phí tổn phát sinh. 
Trong trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế, điều chỉnh hoặc thay thế không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền ngưng thực hiện hợp đồng và tổ chức việc thay thế nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. Chủ đầu tư phải lập Biên bản trong trường hợp này để làm căn cứ xem xét trong việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với nhà thầu trong các kỳ đấu thầu tiếp theo.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu hàng hóa cung cấp để khẳng định tính phù hợp của hàng hóa cung cấp với các đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa của hợp đồng. Chủ đầu tư không phải chịu các phí tổn phát sinh.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đối chiếu hàng hóa sau khi nhận hàng. Nếu có vấn đề về chất lượng, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu để cùng tìm cách giải quyết.

